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Tổng hợp kiến thức: Quá trình hình thành đặc

điểm thích nghi

1. Khái niệm về đặc điểm thích nghi

Đặc điểm thích nghi (hay sự thích nghi) là những đặc điểm về hình thái,

cấu tạo, sinh lí, sinh hóa hoặc tập tính của sinh vật giúp chúng sống sót và sinh

sản tốt hơn trong điều kiện môi trường nhất định.

Các kiểu thích nghi phổ biến:

Thích nghi kiểu hình (hình thái, cấu tạo): Các đặc điểm bên ngoài hoặc

cấu trúc bên trong cơ thể giúp sinh vật hòa hợp với môi trường.

Ví dụ 1: Cây xương rồng ở sa mạc có lá biến thành gai để giảm thoát hơi

nước, thân mọng nước để dự trữ nước.

Ví dụ 2: Tắc kè hoa có khả năng thay đổi màu sắc cơ thể để ngụy trang,

lẩn trốn kẻ thù hoặc săn mồi.

Thích nghi sinh lý - sinh hóa: Các quá trình trao đổi chất, hoạt động của

các cơ quan bên trong cơ thể phù hợp với môi trường sống.

Ví dụ 1: Gấu Bắc Cực có cơ chế ngủ đông để tiết kiệm năng lượng trong

mùa đông khắc nghiệt, khan hiếm thức ăn.

Ví dụ 2: Nọc độc của rắn được tạo ra từ các quá trình sinh hóa phức tạp để

tự vệ và săn mồi.
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Thích nghi tập tính: Các hành vi của sinh vật giúp chúng tồn tại và sinh

sản.

Ví dụ 1: Chim di cư về phương Nam để tránh rét và tìm kiếm thức ăn vào

mùa đông.

Ví dụ 2: Tập tính sống thành bầy đàn của các loài như sói, sư tử giúp

chúng săn mồi hiệu quả và bảo vệ lẫn nhau tốt hơn.

2. Quan niệm về cơ chế hình thành đặc điểm thích nghi

Có nhiều quan niệm khác nhau về cơ chế hình thành đặc điểm thích nghi, trong

đó nổi bật là quan niệm của Lamac, Đacuyn và thuyết tiến hóa tổng hợp hiện

đại.
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So sánh quan niệm của Lamac và Đacuyn

Tiêu chí

Học thuyết Lamac (Tiến

hóa do di truyền các đặc

tính tập nhiễm)

Học thuyết Đacuyn (Tiến hóa bằng

con đường chọn lọc tự nhiên)

Cơ chế

chính

Sự thay đổi của ngoại cảnh

là nguyên nhân trực tiếp

làm sinh vật thay đổi.

Những thay đổi này (đặc

tính tập nhiễm) được di

truyền lại cho thế hệ sau.

Chọn lọc tự nhiên (CLTN) tác động

lên các biến dị cá thể có sẵn trong

quần thể, giữ lại những cá thể

mang biến dị có lợi.

Vai trò

của ngoại

cảnh

Là nguyên nhân trực tiếp

gây ra những biến đổi có

định hướng trên cơ thể

sinh vật.

Là nhân tố sàng lọc, "chọn" ra

những dạng sống sót tốt nhất từ

nguồn biến dị vô hướng.

Nguồn

nguyên

liệu

Các biến đổi trên cơ thể

sinh vật do tác động của

ngoại cảnh hoặc do tập

quán hoạt động.

Biến dị cá thể phát sinh một cách

vô hướng, đa dạng và di truyền

được.
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Tiêu chí

Học thuyết Lamac (Tiến

hóa do di truyền các đặc

tính tập nhiễm)

Học thuyết Đacuyn (Tiến hóa bằng

con đường chọn lọc tự nhiên)

Ví dụ giải

thích

(Hươu

cao cổ)

Do thiếu thức ăn dưới thấp,

các con hươu cổ ngắn phải

vươn cổ để ăn lá trên cao.

Cổ và chân chúng dài ra.

Đặc điểm này được di

truyền lại, qua nhiều thế

hệ tạo nên loài hươu cao

cổ ngày nay.

Trong quần thể hươu ban đầu đã có

sẵn các cá thể với chiều cao cổ

khác nhau (biến dị). Khi thức ăn

dưới thấp cạn kiệt, những con có cổ

dài hơn có lợi thế, kiếm được nhiều

thức ăn hơn, sống sót và sinh sản

nhiều hơn. Dần dần, đặc điểm cổ

dài chiếm ưu thế trong quần thể.

3. Quan niệm hiện đại về quá trình hình thành đặc điểm

thích nghi

Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại đã làm rõ cơ chế hình thành đặc điểm thích

nghi dựa trên cơ sở di truyền học quần thể. Quá trình này là sự kết hợp của các

nhân tố tiến hóa, trong đó chọn lọc tự nhiên đóng vai trò chủ đạo.

Cấu trúc quá trình:Đột biến và Biến dị tổ hợp (tạo nguồn nguyên liệu)

→ Chọn lọc tự nhiên (sàng lọc và định hướng) → Tăng cường tần số alen

thích nghi trong quần thể.

a. Nguồn nguyên liệu của quá trình tiến hóa

Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi chỉ có thể diễn ra khi trong quần thể

tồn tại sự đa dạng di truyền.
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Đột biến (Mutation): Là nguồn nguyên liệu sơ cấp, tạo ra các alen mới một

cách vô hướng. Hầu hết đột biến là có hại, một số trung tính, và rất ít có lợi.

Tuy nhiên, trong một môi trường cụ thể, một đột biến vốn trung tính hoặc có

hại có thể trở thành có lợi.

Biến dị tổ hợp (Recombination): Là nguồn nguyên liệu thứ cấp, được tạo

ra qua quá trình giao phối (tổ hợp lại các alen có sẵn). Nó tạo ra vô số kiểu

gen khác nhau, làm tăng sự đa dạng di truyền trong quần thể, cung cấp

nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên.

b. Vai trò của quá trình giao phối

Giao phối không tạo ra alen mới nhưng giúp phát tán các alen (kể cả alen đột

biến) trong quần thể, tạo ra các tổ hợp gen mới. Điều này giúp các đột biến có

lợi có cơ hội được nhân lên và lan rộng.

c. Vai trò của Chọn lọc tự nhiên (CLTN)

Đây là nhân tố chính định hướng quá trình hình thành đặc điểm thích nghi.

Vai trò của CLTN:CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm

biến đổi tần số alen của quần thể. Nó sàng lọc, giữ lại các cá thể có

kiểu hình thích nghi hơn, đồng thời đào thải những cá thể kém thích

nghi. Kết quả là làm tăng tần số các alen quy định đặc điểm thích nghi

và giảm tần số các alen kém thích nghi.

Ví dụ 1: Sự hóa đen của bướm sâu đo ở vùng công nghiệp Anh (Biston betularia)

Bối cảnh: Trước cách mạng công nghiệp, thân cây bạch dương có màu trắng

do địa y bao phủ. Quần thể bướm chủ yếu là dạng màu trắng, giúp chúng
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ngụy trang tốt, tránh bị chim ăn thịt. Bướm đen (do đột biến) rất hiếm vì dễ

bị phát hiện.

Quá trình hình thành thích nghi:

1. Thay đổi môi trường: Cách mạng công nghiệp bùng nổ, khói bụi nhà máy

làm chết địa y, khiến thân cây bạch dương chuyển sang màu đen.

2. Tác động của CLTN: Trong môi trường mới, bướm trắng trở nên nổi bật và

dễ bị chim săn mồi. Ngược lại, bướm đen (mang alen đột biến quy định màu

đen) lại ngụy trang tốt hơn.

3. Kết quả: Những con bướm đen sống sót nhiều hơn, sinh sản nhiều hơn và

truyền lại alen quy định màu đen cho thế hệ sau. Dần dần, tần số alen quy

định màu đen tăng lên, và dạng bướm đen chiếm ưu thế trong quần thể ở

các vùng công nghiệp. Đây là một đặc điểm thích nghi mới được hình thành.

Ví dụ 2: Khả năng kháng thuốc kháng sinh ở vi khuẩn

Bối cảnh: Trong một quần thể vi khuẩn, do đột biến, đã có sẵn một vài cá

thể mang gen kháng thuốc kháng sinh với tần số rất thấp.

Quá trình hình thành thích nghi:

1. Thay đổi môi trường: Con người sử dụng thuốc kháng sinh để tiêu diệt vi

khuẩn. Môi trường lúc này có sự hiện diện của thuốc kháng sinh.

2. Tác động của CLTN: Thuốc kháng sinh (nhân tố chọn lọc) tiêu diệt hầu hết

các vi khuẩn không có gen kháng thuốc. Những vi khuẩn mang gen kháng

thuốc (đã có từ trước) sống sót.
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3. Kết quả: Các vi khuẩn kháng thuốc tiếp tục sinh sản rất nhanh, tạo ra một

thế hệ mới mà hầu hết các cá thể đều mang gen kháng thuốc. Đặc điểm

kháng thuốc trở thành đặc điểm thích nghi phổ biến trong quần thể vi khuẩn

khi có mặt thuốc kháng sinh.

4. Tổng kết quá trình hình thành một đặc điểm thích nghi

Quá trình hình thành một đặc điểm thích nghi là một quá trình lịch sử, diễn ra

qua nhiều thế hệ dưới tác động của các nhân tố tiến hóa, có thể tóm tắt qua

các bước sau:

1. Phát sinh biến dị: Quá trình đột biến và giao phối tạo ra nguồn biến dị di

truyền vô hướng, đa dạng trong quần thể.

2. Sàng lọc của môi trường: Chọn lọc tự nhiên tác động, giữ lại những cá thể

mang kiểu hình có lợi (giúp chúng sống sót, sinh sản tốt hơn) và đào thải

những cá thể mang kiểu hình bất lợi.

3. Củng cố và phổ biến: Qua các thế hệ, các alen quy định kiểu hình thích

nghi ngày càng được nhân lên và phổ biến trong quần thể, trong khi các alen

kém thích nghi bị loại bỏ dần.

4. Kết quả: Quần thể có được một hoặc một tổ hợp đặc điểm thích nghi với môi

trường sống.

Lưu ý: Một đặc điểm thích nghi chỉ mang tính tương đối, nghĩa là nó chỉ có giá

trị trong môi trường nhất định. Khi môi trường thay đổi, đặc điểm đó có thể

không còn là thích nghi nữa.
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